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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 187/2007/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh chương trình văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau: bổ sung 08 thông tư vào Chương trình các văn bản mới chưa có trong chương trình; đưa ra 02 thông tư khỏi Chương trình và điều chỉnh thời gian trình 12 thông tư trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Kinh phí thực hiện:

1. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2010 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Kinh phí xây dựng văn bản do các đơn vị tự đảm bảo trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị mình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Trang thông tin điện tử;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, PC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thành Hưng


 

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VĂN BẢN BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 904/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
	TT
	Tên văn bản
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình
	Ghi chú

	1
	Thông tư quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
	Cục Viễn thông
	Đã ban hành
	Thông tư số 02/2013/TT-BTTTT

	2
	Thông tư quy định danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch
	Cục viễn thông
	Đã ban hành
	Thông tư số 11/2013/TT-BTTTT

	3
	Thông tư quy định xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất và pháp điển văn bản quy phạm pháp luật
	Vụ Pháp chế
	Tháng 9
	 

	4
	Thông tư liên tịch Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận
	Vụ Bưu chính
	Tháng 11
	 

	5
	Thông tư ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy (thay thế thông tư số 31/2011/TT-BTTTT)
	Cục Viễn thông
	Tháng 11
	 

	6
	Thông tư ban hành quy định về chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cho người sử dụng
	Vụ Công nghệ thông tin
	Tháng 12
	 

	7
	Thông tư ban hành cước kết nối cuộc gọi chuyển tiếp qua mạng viễn thông cố định đường dài liên tỉnh PSTN và VoIP
	Cục Viễn thông
	Tháng 12
	 

	8
	Thông tư liên tịch Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế, nguyên tắc kiểm soát và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
	Cục Viễn thông
	Tháng 12
	 


 
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 904/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
	TT
	Tên văn bản
	Đơn vị chủ trì
	Ghi chú

	1
	Thông tư quy định báo cáo nghiệp vụ hoạt động bưu chính
	Vụ Bưu chính
	 

	2
	Thông tư ban hành quy trình kiểm định hệ thống ghi cước tổng đài mạng viễn thông công cộng.
	Cục Viễn thông
	 


 
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 904/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
	TT
	Tên văn bản
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình
	Ghi chú

	1
	Thông tư quy định Nghị định số 88/2012/NĐ-CP quy định hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
	Cục Thông tin đối ngoại
	Tháng 8
	Theo Quyết định số 92/QĐ-BTTTT ngày 29/01/2013 đơn vị chủ trì là Cục Báo Chí

	2
	Thông tư quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
	Vụ Công nghệ thông tin
	Tháng 9
	 

	3
	Thông tư thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BTTTT ngày 19/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiễm giám định viên tư pháp, đề nghị danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục thực hiện giám định và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
	Vụ Pháp chế
	Tháng 10
	 

	4
	Thông tư quản lý dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng tin nhắn
	Cục Viễn Thông
	Tháng 10
	 

	5
	Thông tư ban hành quy hoạch đánh số điện thoại quốc gia, bảng phân bố và sử dụng các loại mã số viễn thông
	Cục Viễn Thông
	Tháng 10
	 

	6
	Thông tư quy định về kết nối các mạng viễn thông công cộng
	Cục Viễn Thông
	Tháng 10
	 

	7
	Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT về ban hành Danh mục phần mềm mã nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước
	Vụ Công nghệ thông tin
	Tháng 11
	 

	8
	Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
	Vụ Pháp chế
	Tháng 11
	 

	9
	Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy
	Cục Viễn thông
	Tháng 11
	 

	10
	Thông tư quy định doanh thu dịch vụ viễn thông
	Cục Viễn thông
	Tháng 12
	 

	11
	Thông tư quy định quản lý kho số viễn thông
	Cục Viễn thông
	Tháng 12
	 

	12
	Thông tư liên tịch của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính hướng dẫn định mức và chế độ thù lao đọc, kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu, xuất bản phẩm nhập khẩu
	Cục Xuất bản
	Tháng 9
	 


 
